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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện khóa sổ A0 năm 2020 và đổi sổ năm 2021 
 

 

Thực hiện văn bản số 825/TCDS-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Tổng cục DS-KHHGĐ về việc khóa sổ A0 năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ năm 2021. 

Để chuẩn bị năm 2021 triển khai mẫu sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê 

chuyên ngành dân số giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Y tế Bảo Lâm hướng dẫn 

khóa sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

Các thông tin số liệu chuyên ngành dân số trong sổ ghi chép ban đầu về DS-

KHHGĐ, kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số sát với thực tế tại thời điểm 

31/3/2021. 

II. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 
- Tỷ lệ sổ A0 của nhân viên y tế, dân số tổ dân phố, thôn được khóa sổ đúng 

quy trình, thời điểm đạt 100%. 

- Tỷ lệ thông tin bị bỏ sót, trùng lặp, không đúng phạm vi, khái niệm trong 

ghi chép ban đầu của cộng tác viên dân số, y tế vào sổ A0 không quá 5%. 

- Tỷ lệ thông tin số liệu trùng lặp không đúng phạm vi, khái niệm trong kho 

dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số không quá 5%. 

III. NỘI DUNG 

- Thời điểm khóa sổ A0 là 31/3/2021. 

- Phạm vi khóa sổ A0 : Các thông in ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ trong 

sổ A0, thông tin dữ liệu trong kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số theo công 

văn 96/TCDS-KHTC ngày 17/3/2016 của Tổng cục DS-KHHGĐ, về việc ghi chép 

ban đầu vào sổ A0, ghi phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-

KHHGĐ. 

Lưu ý: Các thông tin DS-KHHGĐ sau ngày 31/3/2021 không thuộc phạm vi 

khóa sổ A0 năm 2020. Ví dụ: 

+ Trên địa bàn có trường hợp người chết, chuyển đi khỏi xã sau ngày 

01/4/2021, thì thông tin DS-KHHGĐ của người này vẫn phải có (không bị loại bỏ) 

trong sổ A0 tại thời điểm khóa sổ A0. 

+ Trên địa bàn có trường hợp trẻ mới sinh, chuyển đến sau ngày 01/04/2021, 

thì thông tin DS-KHHGĐ của người này phải không có trong sổ A0 tại thời điểm 

khóa sổ A0. 

IV. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 
1. Rà soát, chốt thông tin địa chỉ 

1.1 Cấp xã: rà soát, cập nhật thông tin địa chỉ, số lượng hộ dân cư theo từng 

địa bàn cộng tác viên quản lý tính đến thời điểm 31/3/2021; gửi báo cáo rà soát 

thông tin đại chỉ và các bảng kê địa bàn mới (nếu có). 



Báo cáo làm rõ các trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ do việc chia tách, 

sáp nhập các tổ dân phố/thôn, chuyên trách dân số cấp xã hỗ trợ cộng tác viên lạp 

mới bảng kê địa bàn theo hướng dẫn 96. 

1.2. Cấp huyện: Phòng dân số: Rà soát, đối chiếu thông tin địa chỉ số lượng 

hộ dân cư do cấp xã gửi lên với thông tin hiện có của Kho dữ liệu điện tử. 

Trường hợp, có thay đổi thông tin địa chỉ, cán bộ phụ trách kho dữ liệu thẩm 

tra trước khi sửa chữa, cập nhật thông tin địa chỉ theo đề nghị cảu cấp xã. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2021. 

2. Rà soát, chốt thông tin DS-KHHGĐ trong sổ A0 

2.1. Cấp xã: Rà soát, chốt các thông tin DS-KHHGĐ của từng thành viên 

trong hộ dân cư đã ghi chép trong sổ A0 tính đến thời điểm 31/3/2020 theo đúng 

khái niêm, phạm vi hướng dẫn 96, cụ thể:  

(1) Rà soát, xác định số thành viên hiện đang thực tế thường trú tại hộ thời 

điểm 31/3/2021 theo đúng hướng dẫn 96. Lưu ý: các trường hợp tạm vắng, tạm trú, 

chuyển đến, chuyển đi, trẻ mới sinh, người chết. 

(2) Rà soát, chỉnh sửa các thông tin DS-KHHGĐ của từng thành viên trong 

hộ có đến tại thời điểm 31/3/2021 theo đúng hướng dẫn 96. 

* Lưu ý: Một số trường hợp: 

+ Họ và tên (cột 2): Trường hợp trẻ mới sinh, người chuyển đến; 

+ Chủ hộ (cột 3): Trường hợp thay đổi chủ hộ CTV dân số, YT cần ghi lại 

“quan hệ với chủ hộ” của từng thành viên hộ; 

+ Trình độ học vấn (cột 7): Trường hợp người thôi học, chuyển cấp học phổ 

thông (sinh năm 2014, năm 2009, năm 2005, năm 2002); 

+ Tình trạng hôn nhân (cột 8): Thay đổi thông tin “có vợ/chồng”; 

+ Rà soát, cập nhật thông tin tại mục II theo dõi BPTT: Tên người sử dụng, 

BPTT đang sử dụng, ngày bắt đầu sử dụng. Trường hợp phụ nữ sinh năm 1971 về 

trước: Gạch chéo đôi (X) vào ô tháng 12 của cột năm 2020, gạch chéo đơn từ trái 

qua phải bảng tại Mục II theo dõi BPTT; 

+ Rà soát, cập nhật các thông tin tại mục III theo dõi các thay đổi. 

2.2. Cấp huyện: cử viên chức tham gia giám sát hỗ trợ cấp xã rà soát, chốt 

các thông tin về DS-KHHGĐ. 

Thời gian hoàn thành: Trước 30/4/2021. 

3. Nghiệm thu và xác nhận thông tin. 

3.1 Cấp xã: 

- Kiểm tra xác nhận thông tin sổ A0 và lập báo cáo gửi về Phòng Dân số 

Trung tâm Y tế huyện. 

3.2 Cấp huyện: Giám sát hỗ trợ cấp xã xác nhận thông tin trong sổ A0. Thẩm 

định thông tin số liệu. Thời gian hoàn thành: Trước 30/4/2021. 

4. Cập nhật, sửa chữa thông tin trong kho dữ liệu điện tử chuyên ngành 

4.1. Cấp xã: Chuyển sổ A0 đã được viên chức dân số cấp xã kiểm tra cho 

cấp huyện, cập nhật vào kho dữ liệu điện tử. 

4.2. Cấp huyện: Kiểm tra, cùng viên chức dân số cấp xã sữa chữa thông tin 

trong kho dữ liệu điện tử đảm bảo chính xác. Thời gian hoàn thành: Trước 

30/4/2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Cộng tác viên dân số chịu trách nhiệm: 



- Thực hiện quy trình khóa sổ theo đúng hướng dẫn. Tiếp tục lưu trữ, bảo 

quản sổ A0 đến khi có sổ mới thay thế. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành theo quyết định 

số 18/QĐ-TCDS và hướng dẫn 96 đến khi có hướng dẫn mới. 

2. Viên chức phụ trách dân số cấp xã chịu trách nhiệm: 

- Giám sát hỗ trợ hoạt động của cộng tác viên dân số thực hiện khóa sổ năm 

2020; tập hợp và gửi số liệu về phòng dân số Trung tâm Y tế. 

- Kiểm tra, thẩm định tính đầy đủ trong sổ A0. Tiếp nhận, sữa chữa và phản 

hồi thông tin sai. 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin thiếu sót vào kho dữ liệu điện tử. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành theo quyết định 

số 18/QĐ-TCDS và hướng dẫn 96 đến khi có hướng dẫn mới. 

3. Phòng dân số chịu trách nhiệm: 

- Kiểm tra tính đầy đủ số lượng hộ dân cư; tính chính xác của thông tin qua 

quá trình khóa sổ A0. 

- Kiểm tra, thẩm định tính đầy đủ trong sổ A0. Tiếp nhận, sữa chữa và phản 

hồi thông tin sai. 

- Kiểm tra, rà soát các thông tin thiếu sót trên kho dữ liệu điện tử. 

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thông kê chuyên ngành theo quyết định 

số 18/QĐ-TCDS và hướng dẫn 96 đến khi có hướng dẫn mới. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Dân số 

026338770055 để hướng dẫn, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục DS; 

- TYT các xã, tt; 

- Lưu: VT, PDS 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đỗ phú Lương   
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